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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN T NH   NG THÁ  

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  ng  in  C        

Các Thẩm phán:  ng Nguyễn Ngọ    ông 

         Bà Nguyễn   ị   úy Hằng 

- Thư ký phiên tòa: Nguyễn  ăn M n -            án n  n d n t n  

  ng   áp 
 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân t nh Đồng Tháp:  ng  ỗ  rung  ến 

- Kiể  sát viên t    gi  p iên toà. 

 rong  á  ngày  6 và  9 t áng 8 nă  2022 t i  rụ s      án n  n d n 

t n    ng   áp   t  ử p ú  t     ông    i vụ án t ụ l  số: 142/2022/TLPT-

DS ngày    t áng 5 nă  2 22 về việ  tr n    ấp quyền sử dụng đất và lối đi.  

Do bản án d n sự sơ t    số: 74/2021/DS-S  ngày 04 t áng 12 nă  2 21 

 ủ   oà án n  n d n  uyện   bị   áng  áo  

  eo Quyết địn  đ   vụ án r    t  ử p ú  t    số: 222/2022 Q P -DS 

ngày 04 t áng 7 nă  2 22 giữ   á  đ ơng sự: 

1. Nguyên đơn: Bùi   ị N , sin  nă   96 .  

 ị     : Số n à 5  , ấp   n H,  ã  ,  uyện   i  , t n    ng   áp  

N   i   i di n h p pháp: P  n   ị   ảo U, sin  nă   996 

 ị     : p  ờng M, t àn  p ố C, t n    ng   áp   

Ng ời bảo vệ quyền và lợi      ợp p áp:  uật s  Nguyễn C o H - Công ty 

luật  NHH M    uyên   ụy và C ng sự, t u   đoàn luật s  t n    ng   áp  

2  Bị đơn: Bùi  ăn P , sin  nă  1967.  

 ị     : ấp   n H,  ã  ,  uyện   i  , t n    ng   áp  

Ng ời bảo vệ quyền và lợi      ợp p áp: Luật s  Nguyễn Thị Kim L - 

 ăn p  ng luật s  Ki   , thu    oàn  uật s  t n    ng   áp  
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3. Ng ời  ó quyền lợi, ng ĩ  vụ liên qu n: 

3.1. Nguyễn   ị  , sin  nă   924 (C ết)   

N   i kế thừa quyền và n hĩa vụ tố tụn  của cụ N uyễn Thị L  n : 

3.1.   Bùi   ị N, sin  nă   954   

 ị     : K ó   , P  ờng  , t àn  p ố S, t n    ng   áp  

3.1.2  Bùi  ăn  , sin  nă   956   

 ị     : ấp  ,  ã  ,  uyện  , t n    ng   áp. 

3.1.   Bùi   ị  , sin  nă   958   

 ị     : ấp   ái H,  ã M,  uyện H, t n  Kiên Gi ng   

3.1.4  Bùi   ị N , sin  nă   96    

 ị     :  ấp  ,  ã   n  ,  uyện  , t n    ng   áp. 

3.1.5  Bùi   ị  , sin  nă   96    

 ị     : K u vự   , p  ờng  , quận   ốt Nốt, t àn  p ố Cần   ơ  

3.1.6  Bùi   ị  r, sin  nă   964   

 ị     : ấp   n H,  ã   n  ,  uyện  , t n    ng   áp  

3.1.7  Bùi  ăn P ,  sin  nă   967   

 ị     : , ấp  ,  ã   n  ,  uyện  , t n    ng   áp. 

3.1.8. Bùi  ăn  , sin  nă   948 (  ết).  

 ị     : Ấp  ,  ã   n   ,  uyện  , t n    ng   áp. 

N   i kế thừa quyền và n hĩa vụ tố tụn  của ôn  Bùi Văn Đựn :  

Nguyễn   ị N, sin  nă  1952. (  ết) 

 ị     : Ấp  ,  ã  ,  uyện  , t n    ng   áp  

N   i thừa kế thế vị của ôn  Bùi Văn Đ: 

3.1.8    Bùi  ăn D, sin  nă   97    

 ị     : Ấp B,  ã Mỹ K, t àn  p ố  , t n  An Giang. 

3.1.8 2  Bùi   ị   , sin  nă   972   

 ị     : Ấp  ,  ã P ong H,  uyện  , t n    ng   áp  

3.1.8    Bùi   ị  , sin  nă   974   

 ị     : Ấp  ,  ã   n  ,  uyện  , t n    ng   áp  

3.1.8 4  Bùi  ăn H, sin  nă   968.  

 ị     : Ấp   n H,  ã   n  ,  uyện  , t n    ng   áp   
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3.1.8 5  Bùi  ăn  r, sin  nă   978   

 ị     : ấp   n H,  ã   n   ,  uyện  , t n    ng   áp  

3.1.8 6  Bùi   ị Huỳn  N , sin  nă   98    

 ị     : Ấp  ,  ã   n   ,  uyện  , t n    ng   áp. 

3.1.8 7  Bùi   ị H ng C, sin  nă   982   

 ị     : Ấp   n H,  ã  ,  uyện  , t n    ng   áp. 

3.1.8 8  Bùi Quố  Q, sin  nă   984   

 ị     : ấp  ,  ã  ,  uyện  , t n    ng   áp. 

3.2  Nguyễn   ị H ng H, sin  nă   985  

     Bùi Duy P  , sin  nă   99    

3.4  Bùi    n  Ph, sin  nă  2002. 

  5  Bùi   ị  rú  M, sin  nă   987   

  6  P      ị  , sin  nă   965   

N   i   i di n theo ủy quyền của Bùi Duy Ph, Bùi Thanh Ph, Bùi Thị 

Trúc M, Ph m Thị T:  ng Bùi  ăn P , sin  nă   967   

Cùng đị     : ấp   n H,  ã   n   ,  uyện  ,    ng   áp. 

3.7  Ủy b n n  n d n  uyện  .  

N   i   i di n theo pháp luật:  ng Nguyễn Hữu Ng , c ứ  vụ: C ủ tị     

 ị     : K ó   , t ị trấn  ,  uyện  , t n    ng   áp  

3.8  Bùi  ăn  , sin  nă   956  

  9  P      ị N, sin  nă   956  

      Bùi P  ơng   , sin  nă   985  

      Bùi   ới   , sin  nă   982  

   2  Nguyễn   ị Mỹ C , sin  nă   988  

Cùng đị     : , ấp   n H,  ã   n   ,  uyện  , t n    ng   áp   

Ng ời   áng  áo: Bà Bùi   ị N .       

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

-  N uyên  ơn Bùi Thị Nh và N   i   i di n h p pháp chị Phan Thị Thảo Q 

trình bày: 

Ngu n gố  t ử  đất 659, tờ bản đ  số   , diện t    675 
2
, đ ợ  Ủy b n 

ND  uyện    ấp giấy   ứng n ận   o     ụ Nguyễn   ị   vào ngày 
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14/6/1994, tọ  l   ấp  ,  ã   n   là  ủ   ụ   ( ẹ ru t bà N  và ông Bùi  ăn 

P ) để l i  

Bà N  về sống   ung n à với  ụ  , ông P  vào nă   99  n  ng   ông  ó 

đăng    t   trú   ến nă   993  ụ     o bà N    t p ần diện t    126m
2 

(ng ng   ,5 , dài  2 ), để bà   y dựng n à   bằng   y t p và sử dụng là  lối 

đi ( ụ       nói bằng lời nói,   ông  ó tài liệu,   ứng  ứ). Nă  2  6 bà N  

n ập    u vào     ụ   ; nă  2  8 bà sử  n à và sử dụng tổng diện t    là 

176,8m
2
, trong đó  ó lối đi.  

 ến ngày 29/10/2    đất đ ợ   ấp đổi t àn  t ử  số  7, tờ bản đ  số 68, 

diện t    562, m
2
 (đo t ự  tế)   ến ngày     2 2010,  ụ   là  t ủ tụ  tặng   o 

quyền sử dụng đất trên   o ông P ; việ   ụ   đ ợ   ấp giấy   ứng n ận  ũng 

n   tặng   o quyền sử dụng đất   o ông P  t ì bà N    ông biết   

 ến nă  2  6, ông P    y dựng n à tắ  tr ớ   ử  n à nên bà N  gặp 

ông P  tr o đổi n  ng ông P    o rằng đ y là đất  ủ  ông nên ông  ó toàn 

quyền sử dụng  

N y  ụ   đã   ết ; bà N   ũng là   t trong n ững ng ời  ế t ừ  quyền 

lợi, ng ĩ  vụ  ủ   ụ    Bà Nh yêu  ầu giải quyết bu   ông P  tá   quyền sử dụng 

đất   o bà diện t     76,8m
2
, trong đó  ó lối đi, từ  ố  F, G, M  , M  , M2, M , 

M4, M9, M6, M7, C tr  về  ố  F, t u     t p ần t ử  đất số  7 tờ bản đ  số 68, 

tọ  l   ấp  ,  ã    Ngoài r    ông yêu  ầu gì   á   

- Bị  ơn Bùi Văn Ph,  ồn  th i là   i di n theo ủy quyền của Bùi Duy Ph, 

Bùi Thị Trúc M, Bùi Thanh Ph, Ph m Thị T trình bày:  

Cụ Nguyễn   ị   (  ết nă  2 2 ) và  ụ    (  ết nă   98 ) là      ẹ ru t 

 ủ  ông và bà N   Cụ   với  ụ     ó  8 ng ời  on: Bùi  ăn   (  ết), Bùi   ị N, 

Bùi  ăn V, Bùi   ị   (sin  nă   958), Bùi   ị N , Bùi   ị   (sin  nă  

1963), Bùi   ị  r và Bùi  ăn P n. Bà N  là   ị ru t ông Ph; ngu n gố  t ử  đất 

trên là  ủ   ụ    Nă  2   , ông đ ợ   ụ   tặng   o toàn b  t ử  đất này n  ng 

t ự  tế bà N  đã sử dụng diện t      oảng 93,8m
2
   y n à lá   y t p và là  lối đi; 

ông Bùi  ăn   ( n  ru t  ủ  ông) sử dụng   t p ần đất này với diện t    

167,2m
2
   y n à   ổn địn , gi  đìn  ông sử dụng diện t    301,3m

2
 và đã   y n à 

  ổn địn , bản t  n ông là  on út, đ ng t ờ  úng ông bà  

 ào nă  2  5, bà N  về sin  sống  ùng gi  đìn  ông  Nă  2  6, bà N  

n ập    u vào    ông và  in r    riêng ; bà N  yêu  ầu ông   o sử dụng t   diện 

t    ng ng 5 , dài 7 , t u     t p ần t ử  đất  7 để bà   y n à lá   y t p   t   

và sử dụng lối đi ng ng    , dài 25,47 . Nă  2  8 bà N  sử  l i n à. S u đó bà 

N    y dựng t ê  p ần n à s u  ó   iều ng ng 5 , dài 10  nối liền với  ăn n à 

bà N   ất tr ớ  đ y, ông P  đ ng     o bà N    y dựng   ến nă  2  6, ông P  

tiến  àn    y dựng,  ải t o nền n à, ông  ó   y dựng   t  ăn n à p ụ t ì  ảy r  
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tr n    ấp. 

Nay ông   ông đ ng   yêu  ầu  ủ  bà N , ông yêu  ầu bà N  p ải t áo d  

di dời n à, tài sản và toàn b  vật  iến trú   ó trên p ần đất để trả l i quyền sử 

dụng đất   o ông, ngoài r    ông yêu  ầu gì   á   

- N   i có quyền l i, n hĩa vụ liên quan cụ N uyễn Thị L t i Bản tự khai 

n ày 02/4/2019 trình bày :  

Ngu n gố  t ử  đất  7, tờ bản đ  68 là  ủ  vợ    ng  ụ t o lập; nă  

2  4, bà N  về sống   ung n à với  ụ và gi  đìn  ông P . Nă  2  5, bà N  

 in r    riêng,  ụ và ông P   ó   o bà sử dụng diện t    ng ng 4 , dài 5  để 

  y n à   t  ; k i nào bà N   u  đ ợ  đất sẽ di dời n à, trả đất   o ông P   

N y bà N   ó sử dụng và đ ợ  N à n ớ   ấp quyền sử dụng đất   oảng 

13.000m
2 
   uyện H n  ất, t n  Kiên Gi ng nên p ải di dời n à trả đất l i   o 

ông P .     

- N   i có quyền l i, n hĩa vụ liên quan, Bùi Văn V, Ph m Thị N, Bùi 

Ph ơn  Th, Bùi Thới Th, Nguyễn Thị Mỹ Ch trình bày:  

Ngu n gốc thử  đất 37, tờ bản đ  68 là  ủa cụ L, trên t ử  đất này  ụ L  ó 

cho vợ ch ng ông V diện t    167,2m
2
 vào nă   98 . Vợ ch ng ông  V đã   y 

n à   ổn địn  n  ng      đ ợ  tá   quyền sử dụng đất; ông P  đ ng sử dụng 

diện t    301,3m
2
, đã   y n à   ổn địn  để t ờ  úng ông bà; bà N  sử dụng diện 

t    9 ,8m
2
. N y    ông   ông  ó tr n    ấp   y yêu  ầu gì trong vụ án này  

- N   i kế thừa quyền và n hĩa vụ tố tụn  của cụ N uyễn Thị Lg là Bùi 

Thị N, Bùi Văn V, Bùi Thị Đ (sinh năm 1958), Bùi Thị Đ (sinh năm 1963), Bùi 

Thị Tr cùn  trình bày:  

Ngu n gố  t ử  đất  7, tờ bản đ  68, tọ  l   t i  ã   n   là  ủ   ụ     ết 

để l i, nă  2     ụ   đã tặng   o ông P  toàn b  t ử  đất này, trên t ử  đất 

này  ó     ăn n à: N à  ủ  bà N ó  diện t    9 ,8m
2
, n à  ủ  ông Bùi  ăn V 

diện t     67,2m
2
 và n à  ủ  ông P  diện t    301,3m

2
   ào nă  2  5,  ụ   và 

ông P   ó   o bà N  sử dụng diện t      oảng 5 m
2
   y n à   t  , đến n y bà 

N ó  đã sử dụng diện t    9 ,8m
2
  N y   ông  ó yêu  ầu   i  t ừ   ế   y yêu 

 ầu gì trong vụ án này  

- N   i kế thừa quyền và n hĩa vụ tố tụng của ôn  Bùi Văn Đ là N uyễn 

Thị N trình bày:  

Ngu n gốc thử  đất 37, tờ bản đ  68, tọa l c t i  ã   n   là  ủa cụ L chết 

để l i, nă  2     ụ L đã tặng   o ông P  toàn b  thử  đất này, trên t ử  đất 

này  ó     ăn n à: n à  ủ  ông P , n à ông  ô và n à bà N    ào nă  2  5,  ụ 

  và ông P   ó   o bà N ó  sử dụng diện t      oảng 50m
2
   y n à   t  , đến 

n y bà N ó  đã sử dụng diện t  h 93,8m
2
  N y   ông  ó yêu  ầu chia thừa kế hay 

tranh chấp gì trong vụ án này  
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- N   i thừ kế thế vị của ôn  Bùi Văn Đ là Bùi Văn D, Bùi Thị Th, Bùi Thị 

T, Bùi Văn H, Bùi Văn Tr, Bùi Thị Huỳnh Nh, Bùi Thị Hồng C, Bùi Quốc Qn 

trình bày: 

Ngu n gốc thử  đất 37, tờ bản đ  68, tọa l c t i  ã   n   là  ủa cụ L chết 

để l i, nă  2     ụ L đã tặng   o ông P  toàn b  thử  đất này, trên t ử  đất 

này  ó     ăn n à: N à  ủ  bà N ó  diện t    9 ,8m
2
, n à  ủ  ông Bùi  ăn   

diện t     67,2m
2
 và n à  ủ  ông Ph diện t    301,3m

2
   ào nă  2  5,  ụ L và 

ông P   ó   o bà N c sử dụng t m diện t      oảng 50m
2
   y n à   t  , đến nay 

bà N ó  đã sử dụng diện t    9 ,8m
2
  N y   ông  ó yêu  ầu chia thừa kế hay 

tranh chấp gì trong vụ án này. 

- N   i có quyền l i, n hĩa vụ liên quan - Ủy Ban nhân dân huy n L cung 

cấp thôn  tin:  

Theo  ông văn số 73/UBND- NM , ngày 9/5/2018 n   s u:   ử  đất 

659, tờ bản đ   7 đ ợ  Ủy b n n  n d n  uyện  ấp giấy   ứng n ận quyền sử 

dụng đất lần đầu vào ngày  6 6  994   o     ụ Nguyễn   ị L, đến ngày 

29/10/2     ấp đổi t àn  t ử   7, tờ bản đ  68 cho h   ụ   ợng và ngày 

    2 2        ụ   tặng   o toàn b  t ử  đất   o  á n  n ông P . 

Bản án sơ thẩm của T a án hu  n   qu ết định :   

Căn  ứ vào  iều 26;  iều  5;  iều  9;  iều 9 ;  iều 92;  iều  47, 

  oản    iều  57,   oản    iều  58,   oản    iều  65,   oản    iều  66, 

 iều 227,  iều 228,  iều 27  và  iều 27   ủ  B  luật tố tụng d n sự nă  

2015;  

 iều  ,  iều 97,  iều    ,  iều  66,  iều  95 và  iều 2    ủ   uật đất 

đ i nă  2   ; 

 iều 2  uật ng ời   o tuổi; 

Ng ị quyết số  26 2  6 UB  QH 4 ngày    t áng  2 nă  2  6  ủ  Ủy 

b n t  ờng vụ quố    i quy địn  về  ứ  t u,  iễn, giã , t u, n p, quản l  và 

sử dụng án p  , lệ p       án. 

1. C ấp n ận   t p ần yêu  ầu    i  iện  ủ  bà Bùi   ị Nh. 

Bà Bùi   ị N  đ ợ  quyền sử dụng diện t    9 ,8m
2
 t u     t p ần t ử  

 7, tờ bản đ  68, đất to  l   t i  ã   n   àn ,  uyện   i  ung, t n    ng 

  áp, từ  ố  M7, C, D, E, H, B, A, M 2, M  , M 4, M4, M9, M 5, M6 về M7 

(trong đó diện t    n à   là 66,  
2
 từ  ố  H, B, A, M 2, M  , M 4, M4, M9, 

M 5 về  ố  H; diện t    lối đi là 27,5 
2
 từ  ố  M7, C  D, E, H, M9, M6 về 

M7).   

Bu   bà Bùi   ị N   ó trá   n iệ  trả   o ông Bùi  ăn P   7 52      

đ ng tiền giá trị p ần đất diện t    9 ,8m
2
 t u     t p ần t ử   7, tờ bản đ  

68, đất to  l   t i  ã   n  ,  uyện  . 
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Bu   ông Bùi  ăn P   ó trá   n iệ  tá   quyền sử dụng đất diện t    

93,8m
2
 t u     t p ần t ử   7, tờ bản đ  68, to  l   t i  ã  , từ  ố  M7, C, 

D, E, H, B, A, M 2, M  , M 4, M4, M9, M 5, M6 về  ố  M7 cho bà Bùi   ị 

Nh, đất do ông Bùi  ăn Ph đứng tên giấy   ứng n ận  quyền sử dụng đất, đ ợ  

Ủy b n n  n d n  uyện    ấp giấy   ứng n ận quyền sử dụng đất vào ngày 

31/12/2010, B  518269, số vào sổ  ấp GCN: CH 1521, đất tọ  l   t i  ã   n 

T,  uyện  . 

 ề ng ị Ủy b n n  n d n  uyện   t u   i   t p ần giấy   ứng n ận 

quyền sử dụng đất đối với t ử   7, tờ bản đ  68,  ấp ngày    12/2010, B  

518269, số vào sổ  ấp GCN: CH 1521, do ông Bùi  ăn P  đứng tên giấy 

  ứng n ận quyền sử dụng đất, đất tọ  l   t i  ã   n   ,  uyện  . 

(Kè  t eo sơ đ  đo đ   đất tr n    ấp ngày 26    2 19  ủ  C i n án  

 ăn p  ng đăng    đất đ i  uyện  , Biên bản  e    t t    địn  t i   ỗ và 

Biên bản địn  giá  ủ  H i đ ng địn  giá tài sản  uyện   ngày 26 11/2019). 

K i bản án  ó  iệu lự  p áp luật  á  đ ơng sự đ ợ  quyền đến  ơ qu n 

N à n ớ   ó t    quyền về quản l  đất đ i để  ê    i, đăng   , điều    n  

Giấy   ứng n ận quyền sử dụng đất t eo bản án đã tuyên đối với t ử  đất 37, 

tờ bản đ  số 68, tọ  l   t i  ã T,  uyện  , t n    ng   áp, do ông Bùi  ăn P  

đứng tên giấy   ứng n ận quyền sử dụng đất t eo quy địn   ủ  p áp luật. 

Kể từ ngày  ó đơn yêu  ầu t i  àn  án  à bên p ải t i  àn  án      t i 

 àn   ong, t ì  àng t áng   n p ải   ịu tiền lãi  ứ  lãi suất t eo quy địn  t i 

 iều  57, 468 B  luật d n sự 2  5 t ơng ứng với t ời gi n      t i  àn  án, 

đến   i t i  àn  án  ong.  

2   ề án p   và t   ứng án p  :  

Bà Bùi   ị N  p ải   ịu 3.536.0  đ án p   d n sự sơ t   , n  ng đ ợ  

 iễn án p   d n sự sơ t    (do bà N  6  tuổi,  ó đơn  in  iễn án p  )   

Bà Bùi   ị N  đ ợ  n ận l i 855.0  đ t   ứng án p   t eo Biên l i t u 

t   ứng án p  , lệ p       án số  0851, ngày 4  2 2  7 và 300.0  đ đ ng t   

ứng án p   t eo Biên l i t u t   ứng án p  , lệ p       án số 0001641, ngày 

27/6 2  9  ủ  C i  ụ  t i  àn  án d n sự  uyện  . 

3.  ệ p    e    t t    địn  t i   ỗ và địn  giá tài sản:  

Bà Bùi   ị N  p ải   ịu   77  5  đ đ ng   i p    e    t t    địn  t i 

chỗ, ông P ên p ải   ịu 1.770.500 đ ng   i p    e    t t    địn  t i   ỗ. Bà 

Bùi   ị N  đã n p   54      đ ng nên bu   ông Bùi  ăn P   ó trá   n iệ  

trả l i   o bà Bùi   ị N    77  5   đ ng. 

Ngoài r  bản án   n tuyên về quyền yêu  ầu t i  àn  án và quyền   áng 

 áo  á  đ ơng sự  S u   i   t  ử sơ t    bà N    áng  áo toàn b  bản án sơ 
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t    yêu  ầu giải quyết bà N    ông p ải trả giá trị đất   o ông Ph và đ ợ  sử 

dụng đất lối đi trong p    vi  á   ố  M6, M7, C, F, G, H, M9 về  ố  M6  Bà 

Nh đ ợ  tiếp tụ  sử dụng p ần n à p ụ trong p    vi  á   ố  M  , A, M 2, 

M 5, B, H, G về  ố  M    

  i p iên t   p ú  t     ó  ặt   ị Q,  uật s  H, ông P ,   uật s  Kim L, 

bà N, bà   (sin  nă   95 ), bà   (sin  nă   96 ), bà  r, anh Tru, anh Q  ó 

 ặt t    gi  p iên t    Ngoài r   á  đ ơng sự t ống n ất đã  ung  ấp đủ 

  ứng  ứ   o     án  e    t giải quyết vụ án   

- C ị Q đ i diện   o bà N  trìn  bày: giữ nguyên yêu  ầu   áng  áo   

- Ng ời bảo vệ quyền và lợi      ợp p áp bà N  -  uật s  Hi trìn  bày: 

X t quá trìn  sử dụng đất bà N  sử dụng từ nă   99 .  ng P ên t ừ  n ận bà 

Nh cất n à nă   993;  ó sử    ữ  n à  ụ  , ông P  biết.  iệ   ụ  g đăng   , 

  o đất ông P  t ì   ông  ó bà N    ông  ó    tên  á  n ận  Bà N    ông  ó 

  y dựng n à  ơ nới r ng t ê .  ời    i này p ù  ợp lời    i ng ời là    ứng 

bà N   ung  ấp  Nên đề ng ị   ấp n ận yêu  ầu   áng  áo  ủ  bà N . 

-  uật s    trìn  bày:  iệ  bà N  sử dụng đất   ông  ó giấy tờ gì   ứng 

minh. Khi tr n    ấp  ụ     n sống đã  ó  á  n ận đất   o ông P n   Bà N  

  ông  ó p ụng d ỡng  ụ    Bà N   ó p ần đất   á  sử dụng   iệ  bà N  yêu 

 ầu  ông n ận t ê  diện t    đất là do bà N  s u   i tr n    ấp  ới   y lấn 

t ê  nên p ải đo đ   tăng lên diện t    đ ng sử dụng.  

-  ng P  trìn  bày:  ng   ông đ ng   t eo yêu  ầu  ủ  bà N  vì đất là 

 ủ  ông đã n ận tặng cho từ  ẹ  ụ     ng đ ng   giữ nguyên  iện tr ng n à, 

đất   o bà N  quản l  sử dụng, n  ng trả giá trị đất   o ông Ph.  uy n iên do 

để t uận tiện   o việ  bà N  và ông P  sử dụng, quản l  đất nên ông đ ng   

gi o t ê  p ần đất diện t    2,2 
2
  ó vị tr   á   ố  M, M4, M 4  t eo sơ đ  

đất bổ sung ngày  4 8 2 22  

- Bà Bùi   ị   (sin  nă   958), Bùi   ị   (sin  nă   963), Bùi   ị  r 

 ùng trìn  bày t ống n ất: Ngu n gố  đất là  ủ   ụ   ợng, nă  2     ụ   đã 

tặng   o ông P  toàn b  t ử  đất này, trên t ử  đất này  ó     ăn n à: N à  ủ  

bà Nh, ông   và ông P    ào nă  2  5,  ụ  , ông P   ó   o bà N  sử dụng diện 

t      oảng 5 m
2
   y n à   t  , s u đó sử  l i   o đến n y. Do đó đất này là  ủ  

ông P ; bà N  đã  ó đất   á  nên p ải trả l i đất   o ông P   

- Bà Bùi   ị N trìn  bày:  ất  ụ   đã   o bà N  r i nên đề ng ị giữ nguyên 

 ông n ận quyền sử dụng đất   o bà N  đ ợ  n ận   

- Anh Tr, anh Q trìn  bày:  ất  ủ  ông P   Nă  2  4 bà N  về  ất n à sử 

dụng nên đề ng ị  ông n ận p ần đất đó   o ông Ph. Gi  đìn   n  t ống n ất 

t eo bản án sơ t      ông  ó yêu  ầu tr n    ấp gì trong vụ án. C    á   n  

đã   ết, đến ngày 04/8/2022  ẹ  á   n  bà N  ũng đã   ết  
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   i p iên t   đ i diện  iện  iể  sát p át biểu    iến về việ  tu n t eo 

p áp luật  ủ       p án, H i đ ng   t  ử đúng t eo quy địn   ủ  p áp luật  

 iệ    ấp  àn  p áp luật  ủ  n ững ng ời t    gi  tố tụng đúng t eo quy địn  

về quyền và ng ĩ  vụ đ ơng sự   ề n i dung giải quyết vụ án   áng  áo  ủ  bà 

Nh   ông  ó  ơ s    ấp n ận   uy n iên do ông P  đ ng   gi o t ê    o bà 

N    t p ần đất t uận tiện sử dụng nên đề ng ị  ông n ận sự t  nguyện này 

 ủ  ông P  nên sử    t p ần bản án sơ t   . Công n ận quyền sử dụng đất 

cho bà N ; bà N  trả tiền quyền sử dụng đất   o ông P .  

S u   i ng iên  ứu  á  tài liệu  ó trong    sơ vụ án đã đ ợ   iể  tr  t i 

p iên t   và  ăn  ứ vào  ết quả tr n  tụng t i p iên t  ,    iến p át biểu  ủ  

đ i diện  iện  iể  sát  

NH N   NH CỦA TÒA ÁN: 

[ ] Cá  đ ơng sự t ống n ất ngu n gố  đất tr n    ấp t ử  659, tờ bản đ  

37, diện t    675m
2 
(đo t ự  tế 562,  

2
) là  ủ   ụ   ,  ụ   là    ,  ẹ bà N  và 

ông P    ết để l i, đ ợ  Ủy ban ND  uyện    ấp giấy   ứng n ận quyền sử 

dụng đất lần đầu vào ngày  6 6  994   o     ụ   nă  2     ấp đổi t àn  t ử  

 7, tờ bản đ  68.  ến t áng  2 2        ụ   là  Hợp đ ng tặng   o quyền sử 

dụng đất này   o  á n  n ông P , đất tọ  l   t i  ã   n   ,  uyện  . 

Bà N   iện yêu  ầu ông P  tá   quyền sử dụng đất   o bà diện t    

176,8m
2
, trong đó  ó lối đi r  l    

[2]     án  ấp sơ t    qu  t u t ập và đán  giá   ứng  ứ   t: Bà Nh cho 

rằng từ nă   99  bà sống   ung n à với  ụ   và ông P  n  ng   ông  ó 

đăng    t   trú; đến nă  2  6 bà n ập    u vào     ủ   ụ  .  

Nă   99 ,  ụ L và ông P    o bà Nh sử dụng diện t      oảng 176,8m
2 

t u     t p ần t ử   7 để   y n à   và là  lối đi n  ng     t ỏ  t uận bằng 

 iệng,   ông  ó là  văn bản hay giấy tờ   ứng  in . Bà Nh      ó   ứng  ứ 

là văn bản  á  n ận  ủ    i ng ời sống gần đất tr n    ấp là nă   992 bà N  

về sin  sống với  ụ  . Ngoài r    n  ó  á  n ận  ủ  n ững ng ời t ợ   y n à 

  o bà N  là ông  ê  ăn Ú,  ê  ăn N và Bùi  ăn     á  n ận   y n à   o bà 

Nh vào năm 1993.  

X t t ấy lời trìn  bày  ủ  bà N c   ông  ó  ơ s , b i lẽ qu  đo đ   t ự  

tế bà Nh     sử dụng diện t    9 ,8 
2
 để   y n à   và là  lối đi; bà   ông  ó 

tài liệu,   ứng  ứ để   ứng  in  đ ợ  việ    o đất.  

 ề quyền sử dụng đất: Nă   994 Ủy b n n  n d n  uyện   đã  ấp giấy 

  ứng n ận quyền sử dụng đất   o     ụ   lần đầu là t ử  659, tờ bản đ  37, 

s u đó  ấp  ấp đổi t àn  t ử   7, tờ bản đ  68 và đến nă  2     ụ   đã là  

 ợp đ ng tặng   o toàn b  t ử  đất này   o ông P ; bà N  không  ó    iến   y 

tran    ấp gì. 
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Theo       u đăng    t  ờng trú  ủ   ụ   t ì bà N  t ừ  n ận bà n ập 

vào       u  ủ   ụ   vào nă  2  6. Do đó bà N    ông là t àn  viên  ủ     

 ụ   vào nă   994   

Ngoài r  bà N     n  ung  ấp  á  n ận  ủ    i    l n  ận lú  bà N  sống 

  ấp  ong Bửu,  ã H     là bà N  về sống với  ẹ ru t vào nă   992 và   n 

 á  n ận  ủ  ông  ê  ăn N, Bùi  ăn     ó   y n à   o bà N  vào nă   99  

n  ng   ông  ó  á  n ận  ủ     n  quyền đị  p  ơng  Qu   á   in  t ự  tế, 

ông  ê  ăn Ú  iện n y   ông   n  in   ẫn; ông  ê  ăn N    i   y dựng n à 

  o bà N  vào nă  2  5, 2  6;   n ông       i   y n à   o bà N  vào nă  

 99   X t bà N  sử dụng   t p ần đất để   y n à   và là  lối đi t u     t 

p ần t ử   7 từ nă  2  5 đến n y, điều này đ ợ   ụ   và tất  ả  á   n    ị e  

và  ác   áu  ủ  bà N ; trong đó  ó ông Nă  là t ợ   y n à   o bà N  đều  á  

n ận bà N    y n à vào   oảng nă  2  5, 2  6   s u n iều lần sử  n à, bà N  

lấn   iế  diện t    đến n y là 9 ,8 
2
 là  ó  ơ s  để   ấp n ận.  

 ng P  là  on út, sống   ung n à với  ụ   từ n ỏ đến n y, trên t ử  đất 

này  iện n y  ó     ăn n à: N à và lối đi  ủ  bà Nh đ ng sử dụng diện t    

93,8m
2
, n à  ủ  ông Bùi  ăn   diện t     67,2 

2
 và n à  ủ  ông P  diện t    

301,3m
2
; trong   i đó ông P  là  on út và đ ng   n à t ờ, t ờ  úng ông bà   ú  

  n sống  ụ   trìn  bày ngu n gố  t ử  đất  7 là  ủ  vợ    ng  ụ t o lập, vào 

nă  2  4, bà N  về sống   ung n à với  ụ và gi  đìn  ông P .  ến nă  2  5, 

bà N   in r    riêng,  ụ và ông P   ó   o bà sử dụng diện t    ng ng 4 , dài 

5  để   y n à   t  ,   i nào bà N  mu  đ ợ  đất sẽ di dời n à trả đất  Cá  

 n    ị e   ủ  bà N   ùng trìn  bày:  ụ       đ ng     o bà N    t   trên 

p ần đất này là  ó  ơ s    

X t  iện n y bà N  sử dụng diện t    9 ,8 
2
 đã   y n à   ổn địn  và là  

lối đi, ngoài r  bà N    ông   n nơi   nào   á  để     ú    n sống  ụ   và ông 

P   ũng đ ng     o bà N  t   sử dụng p ần đất này,   ông  ó tr n    ấp  Do 

đó,   ấp n ận   t p ần yêu  ầu  ủ  bà N  là bà N  đ ợ  tiếp tụ  sử dụng diện 

t    9 ,8 
2
 t u     t p ần t ử   7, tờ bản đ  68 từ  ố  M7, C, D, E, H, B, A, 

M 2, M  , M 4, M4, M9, M 5, M6 về M7 và bà N ó  p ải trả giá trị đất   o 

ông P  với diện t    9 ,8 
2
   4      đ   

2 
bằng  7 52      đ ng là p ù  ợp  

quy địn  p áp luật đất đ i. 

 - ối với ông P    ông đ ng   yêu  ầu  ủ  bà N   à yêu  ầu bà N  p ải 

di dời n à, tài sản,   y tr ng và vật  iến trú  trả đất l i   o ông là      p ù  ợp, 

b i lẽ n   đã n ận địn  trên để   o bà N  tiếp tụ  sử dụng đất. Mặ  dù ngoài 

 ăn n à trên p ần đất tr n    ấp, bà N    n  ó p ần đất   Kiên Gi ng n  ng 

qua văn bản  ung  ấp t ông tin diện t    đất này là đất nông ng iệp và   oảng 

 á   đị  l      Do đó   ông   ấp n ận yêu  ầu  ủ  ông P . 
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 ối với    ông Bùi  ăn  , P      ị N, Bùi P  ơng   , Bùi   ới   , 

Nguyễn   ị Mỹ Ch đ ng sử dụng diện t    167,2m
2
 t u     t p ần t ử   7 từ 

nă   98  đến n y,  á  đ ơng sự   ông  ó yêu  ầu   i  t ừ   ế   y tr n    ấp 

gì trong vụ án này nên   ông  e    t giải quyết  

 ối với n ững ng ời  ế t ừ  quyền và ng ĩ  vụ tố tụng  ủ   ụ Nguyễn   ị 

  là Bùi   ị N, Bùi   ị  r, Bùi  ăn  , Bùi  ăn P , Bùi   ị   (sin  nă   958), 

Bùi   ị   (sin  nă   963), Bùi   ị  r   ông  ó tr n    ấp   y yêu  ầu   i  

t ừ   ế trong vụ án này nên   ông  e    t giải quyết  

 ối với bà Nguyễn   ị N, Bùi  ăn D, Bùi   ị   , Bùi   ị  , Bùi  ăn Hi, 

Bùi  ăn  r, Bùi   ị Huỳn  N , Bùi   ị H ng C và Bùi Quố  Q   ông  ó yêu 

 ầu gì trong vụ án này nên   ông  e    t giải quyết  

[ ]  ừ đó   ấp n ận   t p ần yêu  ầu    i  iện  ủ  bà N ;  ông n ận 

  t p ần quyền sử dụng đất   o bà N  sử dụng, bà N  p ải trả giá trị quyền sử 

dụng đất   o ông P     ng t ời  ăn  ứ vào đ y t n  án p     i p   tố tụng t eo 

quy địn  p áp luật  Sau khi   t  ử sơ t    bà N    áng  áo bản án sơ t  m; 

yêu  ầu     án  ấp p ú  t    giải quyết sử  bản án sơ t    chấp nhận yêu  ầu 

   i  iện  ủ  bà Nh. 

[4] X t   áng  áo bà N  t ì những trìn  bày và   ứng  ứ   ứng minh của 

bà N , ông P  nêu r  đã đ ợ      án  ấp sơ t     e    t giải quyết t eo đúng 

quy địn  p áp luật  Bà N    áng  áo n  ng   ông  ung  ấp   ứng  ứ gì  ới 

chứng  in    o yêu  ầu củ   ìn     i p iên t   p ú  t     á  địn  đất  ó 

ngu n gố   á n  n  ụ   và đ ợ   ấp giấy   ứng n ận nă   994  Nă  2     ụ 

   in là  t ủ tụ   ấp đổi l i giấy   ứng n ận quyền sử dụng đất ( ó  rung t   

 ỷ t uật tài nguyên  ôi tr ờng t u   S  tài nguyên và Môi tr ờng đo đ   t ự  

tế đất) và là  t ủ tụ  tặng   o đất ông P  t ì   ông  ó p át sin  tr n    ấp  

  eo bà N  từ nă  2  6   i ông P    y dựng t ê  n à p    s u   i bên  ó 

  u t uẫn, t áng  2 2  7 bà N  p át sin  tr n    ấp   ú  này  ụ   vẫn   n 

sống đến t áng  2 2 2  t ì  ụ     ết;  ụ   ợng  ó t    gi  giải quyết vụ án 

n  ng bà N    ông  ó   ứng  ứ gì   ứng  in  đ ợ   ụ     o luôn p ần đất 

đ ng sử dụng;  ụ    ó    iến là   o p ần đất này   o ông P   Do vậy lời trìn  

bày n ững ng ời là    ứng và   áng  áo  ủ  bà N    ông đ ợ    ấp n ận  

Từ n ận địn  trên   ông   ấp n ận yêu  ầu   áng  áo  ủ  bà N ; giữ 

nguyên bản án sơ t    là đúng t eo quy địn  p áp luật   uy n iên t i p iên t   

p ú  t    ông P  đ ng   gi o t ê    o bà N  diện t    đất 2,2m
2 

vị tr   á  

mố  M 4, M, M4 t eo sơ đ  đo đ   ngày  4 8 2 22  ủ  C i n án  văn p  ng 

đăng    đất đ i  uyện   để tiện việ  sử dụng đất, bà N  trả t ê    o ông số 

tiền 2,2m
2 
  4       đ ng/1m

2 
= 88      đ ng  X t    iến này  ủ  ông P  là 

p ù  ợp thực tế cho việ  sử dụng đất giữ  bà N  với h  ông P ; diện t    đất 

này  ũng nằm trong phần yêu  ầu   áng  áo  ủ  bà N   Do đó   ấp nhận    iến 
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tự nguyện này  ủ  ông P ; sửa m t phần bản án d n sự sơ t  m phần này   ậy 

số tiền bà N  trả   o ông P  tổng c ng  7 52      đ ng + 88      đ ng = 

 8 4       đ ng. 

 iệ  ông     ết;     án  ấp sơ t    đã đ   bà N và  á   on vào tham gia 

tố tụng trong vụ án  Nay ngày  4 8 2 22 bà N   ết;  á   on bà N đã đ ợ  đ   

vào t    gi  giải quyết trong vụ án. Anh Tr, anh Q   ó  ặt t i p iên t    ũng 

  ông  ó yêu  ầu tr n    ấp gì nên đã đả  bảo tố tụng trong việ  giải quyết vụ 

án.  

 [5]   i diện  iện  iể  sát đề ng ị sử  bản án sơ t   ; việ  đề ng ị là 

p ù  ợp, đúng quy địn  p áp luật nên   ấp n ận  Cá  p ần   n l i  ủ  bản án 

sơ t      ông bị   áng  áo,   áng ng ị  ó  iệu lự   ể từ ngày  ết t ời   n 

  áng  áo,   áng ng ị  

[6]  ề   i p  , án p   d n sự: Do sử  bản án sơ t    nên  á  p ần án p   

tố tụng đ ợ   á  địn  l i t eo quy địn  p áp luật  Bà N  p ải   ịu án p   d n 

sự sơ t    đối với diện t    quyền sử dụng đất tr n    ấp với ông P ; p ải n p 

t   ứng án p   p ú  t    n  ng do bà N  t u   tr ờng  ợp ng ời   o tuổi và 

 ó đơn  in đ ợ   iễn  nên  iễn n p án p   d n sự   

 ì  á  lẽ trên, 

QUYẾT   NH: 

Căn  ứ vào  á   iều  47,  48,  iều    ,   oản 2  iều   8 B  luật tố 

tụng d n sự; 

Ng ị quyết  26 2  6 UB  QH 4 ngày    t áng  2 nă  2  6  ủ  Ủy 

b n t  ờng vụ Quố    i quy địn  về  ứ  t u,  iễn, giả , t u, n p, quản l  và 

sử dụng án p  , lệ p       án  

 uyên  ử: 

- Công n ận sự tự nguyện  ủ    i bên đ ơng sự p ần diện t    đất 2,2 
2
 

đối với yêu  ầu   áng  áo  ủ  bà Bùi   ị N . 

- Sử    t p ần bản án d n sự sơ t     

1. C ấp n ận   t p ần yêu  ầu    i  iện  ủ  bà Bùi   ị Nh. 

 Bà Bùi   ị N  đ ợ  quyền sử dụng diện t    9 ,8m
2
 t u     t p ần t ử  

 7, tờ bản đ  68, đất to  l   t i  ã  ,  uyện  , t n    ng   áp, từ  ố  M7, C, 

D, E, H, B, A, M 2, M  , M 4, M4, M9, M 5, M6 về M7 (trong đó diện t    

n à   là 66,  
2
 từ  ố  H, B, A, M 2, M  , M 4, M4, M9, M 5 về  ố  H; 

diện t    lối đi là 27,5 
2
 từ  ố  M7, C  D, E, H, M9, M6 về M7).   

2. Công n ận sự tự t ỏ  t uận  á  đ ơng sự p ần diện t    đất 2,2 
2
   Bà 

N  đ ợ  quyền sử dụng đất t ê  diện t    đất 2,2 
2
 t i vị tr   á   ố  M, M4, 
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M14.  

-  ổng   ng diện t      i p ần là 96 
2
. 

   Bu   bà Bùi   ị N   ó trá   n iệ  trả   o ông Bùi  ăn P ên 

 8 4       đ ng tiền giá trị đất diện t    96m
2
 t u     t p ần t ử   7, tờ bản 

đ  68, đất to  l   t i  ã  ,  uyện  . 

4   ng Bùi  ăn P   ó trá   n iệ  tá   quyền sử dụng đất diện t    96m
2
 

t u     t p ần t ử   7, tờ bản đ  68, to  l   t i  ã   n   cho bà Bùi   ị N ; 

đất do ông Bùi  ăn P  đứng tên giấy   ứng n ận quyền sử dụng đất, đ ợ  Ủy 

b n n  n d n  uyện    ấp giấy   ứng n ận quyền sử dụng đất vào ngày 

31/12/2010, B  518269, số vào sổ  ấp GCN: CH 1521, đất tọ  l   t i  ã   n 

  àn ,  uyện  . 

5.  ề ng ị Ủy b n n  n d n  uyện   t u   i   t p ần giấy   ứng n ận 

quyền sử dụng đất đối với t ử   7, tờ bản đ  68,  ấp ngày    12/2010, B  

518269, số vào sổ  ấp GCN: CH 1521, do ông Bùi  ăn P  đứng tên giấy 

  ứng n ận quyền sử dụng đất, đất tọ  l   t i  ã   n  ,  uyện  . 

(Kè  t eo sơ đ  đo đ   đất tr n    ấp ngày 04/8/2022  ủ  C i n án   ăn 

p  ng đăng    đất đ i  uyện  ; Biên bản  e    t t    địn  t i   ỗ và Biên 

bản địn  giá  ủ  H i đ ng địn  giá tài sản  uyện  ngày 26 11/2019). 

 - Cá  đ ơng sự đ ợ  quyền đến  ơ qu n N à n ớ   ó t    quyền về 

quản l  đất đ i để  ê    i, đăng   , điều    n  Giấy   ứng n ận quyền sử dụng 

đất t eo bản án đã tuyên đối với t ử  đất  7, tờ bản đ  số 68, tọ  l   t i  ã   n 

T,  uyện  , t n    ng   áp, do ông Bùi  ăn P  đứng tên giấy   ứng n ận 

quyền sử dụng đất t eo quy địn   ủ  p áp luật. 

- Kể từ ngày  ó đơn yêu  ầu t i  àn  án  à bên p ải t i  àn  án      t i 

 àn   ong, t ì  àng t áng   n p ải   ịu tiền lãi  ứ  lãi suất t eo quy địn  t i 

 iều  57, 468 B  luật d n sự 2  5 t ơng ứng với t ời gi n      t i  àn  án, 

đến   i t i  àn  án  ong.  

6   ề   i p  , án p   tố tụng d n sự: 

6     ề   i p  , án p   tố tụng sơ t   :  

-  ề án p  : Bà Bùi   ị N  đ ợ   iễn án p   d n sự sơ t     Bà N  đ ợ  

n ận l i 855.000 đ ng t   ứng án p   t eo Biên l i t u số  0851 ngày 

4  2 2  7 và 300.000 đ ng t eo Biên l i t u số 0001641 ngày 27/6 2  9  ủ  

C i  ụ  t i  àn  án d n sự  uyện  . 

6 2 C i  p    e    t t    địn  t i   ỗ và địn  giá tài sản: Bà Bùi   ị N  

p ải   ịu 1.770.500 đ ng c i p    e    t t    địn  t i   ỗ, ông Bùi  ăn P  

p ải   ịu 1.770.500 đ ng c i p    e    t t    địn  t i   ỗ. Bà N  đã n p 
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  54      đ ng nên bu   ông Ph  ó trá   n iệ  trả l i   o bà Nh 1.770.500 

đ ng. 

6.3. Án p   d n sự p ú  t   : Bà Bùi   ị N  đ ợ   iễn án p   d n sự 

p ú  t   . 

 r ờng  ợp bản án, quyết địn  đ ợ  t i  àn  t eo quy địn  t i  iều 2 

 uật t i  àn  án d n sự t ì ng ời đ ợ  t i  àn  án d n sự, ng ời p ải t i  àn  

án d n sự  ó quyền t oả t uận t i  àn  án, quyền yêu  ầu t i  àn  án, tự 

nguyện t i  àn  án  oặ  bị   ỡng   ế t i  àn  án t eo quy địn  t i  á   iều 6, 

7, 7 , 7b và 9  uật t i  àn  án d n sự, t ời  iệu t i  àn  án đ ợ  t ự   iện 

t eo quy địn  t i  iều     uật t i  àn  án d n sự  

Bản án p ú  t     ó  iệu lự  p áp luật  ể từ ngày tuyên án  

 

Nơi nhận: 

- Cá  đ ơng sự; 

-  iện  iể  sát t n    ng   áp; 

-     án  uyện  ; 

- Chi  ụ   HADS  uyện  ; 

-   u    sơ vụ án,  P  

TM. HỘI   NG XÉT XỬ  HÚC THẨM 

THẨM  HÁN – CHỦ TỌA  HIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

  nh Ch  T m 

 

 


